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    CÔNG TY TNHH MTV TM DV
                            TIẾN TÀI

CHUYÊN  :  SẢN XUẤT CÁC LOẠI  CỬA VÀ TỦ NHÔM , SẮT ,  INOX CỬA KÉO 

ĐÀI LOAN ,CỬA CUỐN TỰ ĐỘNG ,CỬA KIẾNG CƯỜNG LỰC 10 ĐẾN 20 LI

CỬA NHỰA LÕI THÉP CHỐNG ỒN , ALU MẶT DỰNG CÁC LOẠI .

ĐẶC BIỆT : LẮP RÁP CÁC LOẠI NHÀ TIỀN CHẾ KHẨU ĐỘ LỚN.ĐÓNG TRẦN 

THẠCH CAO VÀ TRẦN NHỰA , DÁN GIẤY DÁN TƯỜNG CAO CẤP , THI CÔNG 

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI . MUA BÁN

CÁC SẢN PHẨM ĐÁ HOA CƯƠNG VÀ NƯỚC SƠN TƯỜNG , SƠN DẦU CAO CẤP .

Địa chỉ công ty : 03A Ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau

(cách cầu lương thế trân 500m hướng về Cà Mau bên tay phải)

    Điện thoại :0780.3599699 – 0997399699- 0909788682(giám đốc Kiểm) 

Email :   tientai2008@gmail.com       website: www.nhomkiengtientai.com

Địa chỉ chi nhánh 1: Âp Gành hào 2 xã hoà tân TP Cà Mau

Điện thoại :  0939939382 (cúc)

Địa chỉ chi nhánh 2 (phòng trưng bày và giới thiệu các loại sản phẩm của công ty )

03 Ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau
(cách cầu lương thế trân 500m hướng về Cà Mau bên tay trái đối diện công ty)

BẢNG BÁO GIÁ CỬA KIẾNG CƯỜNG LỰC    MẶT DỰNG ALU VÀ VÁCH NGĂN NHÔM 
(từ ngày : 01/12/2016)
	stt
	Tên sản phẩm
	đvt
	Thành tiền
	Ghi chú

	01
	Cửa kiếng cường lực 10li
	m2
	1.450.000
	Cửa trên 12m2

	01a
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm
Bản lề 120kg 

Khung nhôm trắng loại thường
	m2
	1.590.000
	Cửa trên 10m2

	02
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  120kg 

Khung nhôm trắng loại tốt (tungkang)
	m2
	1.700.000
	Cửa trên 10m2

	03
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  160kg 

Khung nhôm trắng loại thường
	m2
	1.700.000
	Cửa trên 10m2

	04
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   160kg 

Khung nhôm trắng loại tốt (tungkang)
	m2
	1.800.000
	Cửa trên 10m2

	05
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề 120kg 

Khung nhôm trắng loại thường
	m2
	1.500.000
	Cửa trên 12m2

	05a
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề 120kg 

Khung nhôm trắng loại thường
	m2
	1.700.000
	Cửa trên 10m2

	06
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  120kg 

Khung nhôm trắng loại tốt (tungkang)
	m2
	1.800.000
	Cửa trên 10m2

	07
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  160kg 

Khung nhôm trắng loại thường
	m2
	1.700.000
	Cửa trên 10m2

	08
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   160kg 

Khung nhôm trắng loại tốt (tungkang)
	m2
	1.800.000
	Cửa trên 10m2

	09
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề 120kg 

Khung nhôm trắng sữa loại thường
	m2
	1.690.000
	Cửa trên 10m2

	10
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  120kg 

Khung nhôm trắng sữa loại tốt (tungkang)
	m2
	1.790.000
	Cửa trên 10m2

	11
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  160kg 

Khung nhôm trắng sữa loại thường
	m2
	1.790.000
	Cửa trên 10m2

	12
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   160kg 

Khung nhôm trắng sữa loại tốt (tungkang)
	m2
	1.890.000
	Cửa trên 10m2

	13
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề 120kg 

Khung nhôm trắng sữa loại thường
	m2
	1.590.000
	Cửa trên 10m2

	14
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  120kg 

Khung nhôm trắng sữa loại tốt (tungkang)
	m2
	1.690.000
	Cửa trên 10m2

	15
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  160kg 

Khung nhôm trắng sữa loại thường
	m2
	1.790.000
	Cửa trên 10m2

	16
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  160kg 

Khung nhôm trắng sữa loại tốt (tungkang)
	m2
	1.890.000
	Cửa trên 10m2

	17
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề NEWSTAR 105kg 

Khung nhôm trắng loại thường
	m2
	1.800.000
	Cửa trên 10m2

	18
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 105kg 

Khung nhôm trắng loại tốt (tungkang)
	m2
	1.900.000
	Cửa trên 10m2

	19
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 150kg 

Khung nhôm trắng loại thường
	m2
	1.750.000
	Cửa trên 10m2

	20
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 150kg 

Khung nhôm trắng loại tốt (tungkang)
	m2
	1.850.000
	Cửa trên 10m2

	21
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  NEWSTAR 105kg 

Khung nhôm trắng loại thường
	m2
	1.590.000
	Cửa trên 10m2

	22
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 105kg

Khung nhôm trắng loại tốt (tungkang)
	m2
	1.750.000
	Cửa trên 10m2

	23
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  NEWSTAR 150kg

Khung nhôm trắng loại thường
	m2
	1.900.000
	Cửa trên 10m2

	24
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  NEWSTAR 150kg

Khung nhôm trắng loại tốt (tungkang)
	m2
	1.870.000
	Cửa trên 10m2

	25
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  NEWSTAR 105kg  

Khung nhôm trắng sữa loại thường
	m2
	1.890.000
	Cửa trên 10m2

	27
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 105kg

Khung nhôm trắng sữa loại tốt (tungkang)
	m2
	1.970.000
	Cửa trên 10m2

	28
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 150kg

Khung nhôm trắng sữa loại thường
	m2
	1.990.000
	Cửa trên 10m2

	29
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 150kg

Khung nhôm trắng sữa loại tốt (tungkang)
	m2
	2.090.000
	Cửa trên 10m2

	30
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  NEWSTAR 105kg

Khung nhôm trắng sữa loại thường
	m2
	1.990.000
	Cửa trên 10m2

	31
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 105kg

Khung nhôm trắng sữa loại tốt (tungkang)
	m2
	2.090.000
	Cửa trên 10m2

	32
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 150kg

Khung nhôm trắng sữa loại thường
	m2
	2.090.000
	Cửa trên 10m2

	33
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 150kg

Khung nhôm trắng sữa loại tốt (tungkang)
	m2
	2.290.000
	Cửa trên 10m2

	34
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 105kg

Khung nhôm vân gỗ
	m2
	2.090.000
	Cửa trên 10m2

	35
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 150kg

Khung nhôm vân gỗ 
	m2
	2.190.000
	Cửa trên 10m2

	36
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  120kg 

Khung nhôm  vân gỗ 
	m2
	1.890.000
	Cửa trên 10m2

	37
	Cửa kiếng cường lực 10li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  160kg 

Khung nhôm  vân gỗ
	m2
	1.990.000
	Cửa trên 10m2

	38
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 105kg

Khung nhôm vân gỗ
	m2
	2.190.000
	Cửa trên 10m2

	39
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề   NEWSTAR 150kg

Khung nhôm vân gỗ 
	m2
	2.390.000
	Cửa trên 10m2

	40
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  120kg 

Khung nhôm  vân gỗ 
	m2
	1.990.000
	Cửa trên 10m2

	41
	Cửa kiếng cường lực 12li 
Tay nắm inox 201 dài 60cm

Bản lề  160kg 

Khung nhôm  vân gỗ
	m2
	2.090.000
	Cửa trên 10m2

	42
	BẢN LỀ LOẠI ĐẶC BIỆT(JEP)     BÙ THÊM 1 CÁI
	cái
	1.500.000
	

	43
	KẸP LOẠI ĐẶC BIỆT (NEO)         BÙ THÊM 1 CÁI
	cái
	350.000
	

	44
	Vách ngăn nhôm trắng loại thường hệ 7
	m2
	450.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	45
	Vách ngăn nhôm trắng loại tốt (tungkhang) hệ 7
	m2
	550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	46
	Vách ngăn nhôm trắng sữa hệ 7
	m2
	550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	47
	Vách ngăn nhôm vân gỗ hệ 7
	m2
	690.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	48
	Vách ngăn nhôm  maù vàng hệ 7
	m2
	580.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	49
	Vách ngăn nhôm màu nâu hệ 7
	m2
	520.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	50
	Vách ngăn hệ 10 cộng thêm 16%
	
	16%
	Kiếng trắng 5li thị trường

	51
	Mặt dựng ALU 2li
	m2
	390.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	52
	Mặt dựng ALU 2,5li
	m2
	490.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	53
	Mặt dựng ALU 3li 0,08dem 
	m2
	590.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	54
	Mặt dựng ALU 3li 0,12dem 
	m2
	650.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	55
	Mặt dựng ALU 3li 0,21dem
	m2
	790.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	
	Khung làm bằng sắt vuông 20 dầy 1li
	
	
	

	56
	Mặt dựng ALU 2li
	m2
	450.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	57
	Mặt dựng ALU 2,5li
	m2
	570.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	58
	Mặt dựng ALU 3li 0,08dem 
	m2
	620.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	59
	Mặt dựng ALU 3li 0,12dem 
	m2
	690.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	60
	Mặt dựng ALU 3li 0,21dem 
	m2
	790.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng 

	
	Khung làm bằng sắt vuông 20 dầy 1,2li
	
	
	

	61
	Mặt dựng ALU 2li
	m2
	520.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	62
	Mặt dựng ALU 2,5li
	m2
	590.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	63
	Mặt dựng ALU 3li 0,08dem 
	m2
	650.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	64
	Mặt dựng ALU 3li 0,12dem 
	m2
	730.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	65
	Mặt dựng ALU 3li 0,21dem 
	m2
	830.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	
	Khung làm bằng sắt vuông 25 dầy 1li
	
	
	

	66
	Mặt dựng ALU 2li
	m2
	610.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	67
	Mặt dựng ALU 2,5li
	m2
	640.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	68
	Mặt dựng ALU 3li 0,08dem 
	m2
	710.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	69
	Mặt dựng ALU 3li 0,12dem 
	m2
	750.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	70
	Mặt dựng ALU 3li 0,21dem 
	m2
	890.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	
	Khung làm bằng sắt vuông 25 dầy 1,2li
	
	
	

	71
	Mặt dựng ALU 3li 0,30dem 
	m2
	1.200.000
	Diện tích trên 30m2 mặt phẳng

	
	Khung làm bằng sắt vuông 30 dầy 1,4li
	
	
	

	72
	ALU inox cộng thêm 1met vuông so với alu 0.30 số 71
	m2
	200.000
	

	
	ALU màu vàng 18k  bóng cộng thêm 1met vuông so với alu 0.30 số 71
	m2
	550.000
	


- Giá trên chưa bao gồm VAT

- Lắp ráp tận nơi trong nội ô thành phố .

- Đối với khách hàng ở huyện giao tới bến tàu hoặc bến xe do khách hàng chỉ định hoặc thương lượng giá khi giao tới chỗ và lắp ráp
 CẢM ƠN QUÝ KHÁCH 
 ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ  SỬ DỤNG CÁC LOẠI  SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI . CÔNG TY CHÚNG TÔI TẬN TÌNH 
PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH             
 
 
 SẴN SÀNG 

                                                                  LÀM  ĐẸP NGÔI NHÀ BẠN     
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